
MẪU SỐ 1A
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 2.340.000Đ TỪ 01/7/2024

Biên chế của cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao năm 2024:  48 người
Tổng số người hưởng lương có mặt đến ngày 01/7/2024: 43 người

(Kèm theo Công văn số            /STP-VP ngày        /8/2024 của Sở Tư pháp)
Đơn vị tính: nghìn Đồng

Stt Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh
Chức vụ, đơn vị công tác

Năm
tuyển
dụng

Mã ngạch,
chức danh

đang hưởng

Lương hiện hưởng (tháng 7/2024) Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 7/2024 tính theo mức lương cơ sở 1.800.000đ Tổng quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 7/2024 tính theo mức lương cơ sở 2.340.000đ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
TỔNG CỘNG 890,750

1 Cơ quan Sở 107.06 12% 0.62 0% 0.00 0.00 6.80 251% 1.80 0.20 282,532 192,708 12,240 1,118 0 51,516 21,350 3,240 360 46,365 367,292 250,520 15,912 1,453 0 66,971 27,755 4,212 468 60,274 84,760 13,909 98,669 592,015
1.1 Cán bộ, công chức, viên chức 100.05 0.05 0.34 - - - 6.80 2.51 1.80 0.20 266,125 180,090 12,240 610 - 48,235 21,350 3,240 360 43,412 345,963 234,117 15,912 793 - 62,706 27,755 4,212 468 56,435 79,838 13,023 92,861 557,166
1 Nguyễn Đình Chung Giám đốc Sở 01.002 6.7800 5% 0.34 0.9 0.30 18,583 12,204 1,620 610 0 3,609 0 540 0 3,248 24,158 15,865 2,106 793 0 4,691 0 702 0 4,222 5,575 974 6,549 39,295
2 Ngô Hải Hoàn Phó Giám đốc Sở 01.002 6.2000 0.7 0.30 16,065 11,160 1,260 0 0 3,105 0 540 0 2,795 20,885 14,508 1,638 0 0 4,037 0 702 0 3,633 4,820 838 5,658 33,947
3 Vũ Tuấn Anh Phó Giám đốc Sở 01.002 5.0800 0.7 0.30 13,545 9,144 1,260 0 0 2,601 0 540 0 2,341 17,609 11,887 1,638 0 0 3,381 0 702 0 3,043 4,064 702 4,766 28,595
4 Trần Thế Tiệm Phó Giám đốc Sở 01.003 5.0800 0.7 0.30 13,545 9,144 1,260 0 0 2,601 0 540 0 2,341 17,609 11,887 1,638 0 0 3,381 0 702 0 3,043 4,064 702 4,766 28,595
5 Cao Văn Hương Trưởng phòng 01.004 4.6500 0.5 11,588 8,370 900 0 0 2,318 0 0 0 2,086 15,064 10,881 1,170 0 0 3,013 0 0 0 2,711 3,476 626 4,102 24,612
6 Trần Tất Đạt Chánh Thanh tra 01.005 4.7400 0.5 0.7110 0.30 19,036 8,532 900 0 0 2,358 6,706 540 0 2,122 24,747 11,092 1,170 0 0 3,065 8,718 702 0 2,759 5,711 637 6,348 38,085
7 Hoàng Thị Hoa Trưởng phòng 01.006 4.7400 0.5 11,790 8,532 900 0 0 2,358 0 0 0 2,122 15,327 11,092 1,170 0 0 3,065 0 0 0 2,759 3,537 637 4,174 25,042
8 Phạm Thị Hồng Phúc Trưởng phòng 01.007 4.6500 0.5 0.30 12,128 8,370 900 0 0 2,318 0 540 0 2,086 15,766 10,881 1,170 0 0 3,013 0 702 0 2,711 3,638 626 4,264 25,584
9 Đào T. Cẩm Nhung Phó Trưởng phòng 01.008 4.7400 0.3 11,340 8,532 540 0 0 2,268 0 0 0 2,041 14,742 11,092 702 0 0 2,948 0 0 0 2,654 3,402 612 4,014 24,086
10 Phạm Văn Quân Phó Chánh Văn phòng 01.009 4.7400 10,665 8,532 0 0 0 2,133 0 0 0 1,920 13,865 11,092 0 0 0 2,773 0 0 0 2,496 3,200 576 3,775 22,652
11 Dương Thị Hoan Phó Trưởng phòng 01.010 3.3300 0.3 8,168 5,994 540 0 0 1,634 0 0 0 1,470 10,618 7,792 702 0 0 2,124 0 0 0 1,911 2,450 441 2,891 17,348
12 Nguyễn Thị Thủy Phó Trưởng phòng 01.011 3.3300 0.3 8,168 5,994 540 0 0 1,634 0 0 0 1,470 10,618 7,792 702 0 0 2,124 0 0 0 1,911 2,450 441 2,891 17,348
13 Nhữ Văn Thản Phó Chánh Văn phòng 01.012 3.6600 0.3 0.10 9,090 6,588 540 0 0 1,782 0 0 180 1,604 11,817 8,564 702 0 0 2,317 0 0 234 2,085 2,727 481 3,208 19,249
14 Dương T Kim Hồng Phó Chánh Thanh tra 01.013 4.3200 0.3 1.1550 20,000 7,776 540 0 0 2,079 9,605 0 0 1,871 26,000 10,109 702 0 0 2,703 12,486 0 0 2,432 6,000 561 6,561 39,368
15 Phạm Thị Thương Phó Trưởng phòng 01.014 4.4000 0.3 10,575 7,920 540 0 0 2,115 0 0 0 1,904 13,748 10,296 702 0 0 2,750 0 0 0 2,475 3,173 571 3,744 22,461
16 Phạm Thị Thùy Chi Chuyên viên 01.015 4.3200 9,720 7,776 0 0 0 1,944 0 0 0 1,750 12,636 10,109 0 0 0 2,527 0 0 0 2,274 2,916 525 3,441 20,645
17 Nguyễn T. Hương Huệ Chuyên viên 01.016 3.6600 8,235 6,588 0 0 0 1,647 0 0 0 1,482 10,706 8,564 0 0 0 2,141 0 0 0 1,927 2,471 445 2,915 17,491
18 Trần Thị Thanh Thùy Chuyên viên 01.017 4.3200 0.6480 14,759 7,776 0 0 0 1,944 5,039 0 0 1,750 19,187 10,109 0 0 0 2,527 6,551 0 0 2,274 4,428 525 4,953 29,715
19 Đỗ T. Thu Hạnh Chuyên viên 01.018 3.6600 0.10 8,415 6,588 0 0 0 1,647 0 0 180 1,482 10,940 8,564 0 0 0 2,141 0 0 234 1,927 2,525 445 2,969 17,815
20 Vương Thị Tuyến Chuyên viên 01.019 3.3300 7,493 5,994 0 0 0 1,499 0 0 0 1,349 9,740 7,792 0 0 0 1,948 0 0 0 1,753 2,248 405 2,652 15,914
21 Phạm Thị Ngân Chuyên viên 01.020 3.3300 7,493 5,994 0 0 0 1,499 0 0 0 1,349 9,740 7,792 0 0 0 1,948 0 0 0 1,753 2,248 405 2,652 15,914
22 Đào Thị Nguyên Chuyên viên 01.021 3.9900 8,978 7,182 0 0 0 1,796 0 0 0 1,616 11,671 9,337 0 0 0 2,334 0 0 0 2,101 2,693 485 3,178 19,068
23 Đỗ Xuân Nam Chuyên viên 01.022 3.0000 6,750 5,400 0 0 0 1,350 0 0 0 1,215 8,775 7,020 0 0 0 1,755 0 0 0 1,580 2,025 365 2,390 14,337
1.2 Hợp đồng theo khoản 7 mục I Công văn này 7.01 0.07 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,407 12,618 - 508 - 3,281 - - - 2,953 21,329 16,403 - 660 - 4,266 - - - 3,839 4,922 886 5,808 34,849
1 Hoàng Hồng Hà Lái xe HĐ 111 4.0300 7% 0.28 9,702 7,254 0 508 0 1,940 0 0 0 1,746 12,613 9,430 0 660 0 2,523 0 0 0 2,270 2,911 524 3,435 20,608
2 Nguyễn T. Phương Phú Tạp vụ HĐ 111 2.9800 6,705 5,364 0 0 0 1,341 0 0 0 1,207 8,717 6,973 0 0 0 1,743 0 0 0 1,569 2,012 362 2,374 14,241
2 Trung tâm TGPL nhà nước 67.02 0.90 2.25 138,456 120,636 1,620 0 0 0 16,200 0 0 27,508 179,993 156,827 2,106 0 0 0 21,060 0 0 35,760 41,537 8,252 49,789 298,734

2.1 Cán bộ, công chức, viên chức 64.08 0.90 2.25 133,164 115,344 1,620 0 0 0 16,200 0 0 26,317 173,113 149,947 2,106 0 0 0 21,060 0 0 34,212 39,949 7,895 47,844 287,066
1 Hoàng Văn Trường Giám đốc 2006 V02.01.01 4.74 0.70 25% 12,240 8,532 1,260 2,448 2,203 15,912 11,092 1,638 3,182 2,864 3,672 661 4,333 25,998
2 Đỗ Thị Hải PTP nghiệp vụ V02.01.01 4.74 0.20 25% 11,115 8,532 360 2,223 2,001 14,450 11,092 468 2,890 2,601 3,335 600 3,935 23,608
3 Đặng T.Thanh Ngọc P hành chính 2009 06.031 4.65 8,370 8,370 1,883 10,881 10,881 2,448 2,511 565 3,076 18,456
4 VươngT.Thanh Nhàn P nghiệp vụ V02.01.02 3.99 25% 8,978 7,182 1,796 1,616 11,671 9,337 2,334 2,101 2,693 485 3,178 19,068
5 Phạm Thị Thủy P nghiệp vụ V02.01.02 3.66 25% 8,235 6,588 1,647 1,482 10,706 8,564 2,141 1,927 2,471 445 2,915 17,491
6 Nguyễn Thế Anh P nghiệp vụ V02.01.02 3.66 25% 8,235 6,588 1,647 1,482 10,706 8,564 2,141 1,927 2,471 445 2,915 17,491
7 Nguyễn Thị Trang P nghiệp vụ V02.01.02 3.66 25% 8,235 6,588 1,647 1,482 10,706 8,564 2,141 1,927 2,471 445 2,915 17,491
8 Lê Thị Thanh Hiên P nghiệp vụ 2011 V02.01.02 3.33 25% 7,493 5,994 1,499 1,349 9,740 7,792 1,948 1,753 2,248 405 2,652 15,914
9 Phạm Đức Lăng P nghiệp vụ 2011 V02.01.02 3.66 25% 8,235 6,588 1,647 1,482 10,706 8,564 2,141 1,927 2,471 445 2,915 17,491
10 Đỗ Thị Khuyên P nghiệp vụ 2008 V02.01.02 3.99 7,182 7,182 1,616 9,337 9,337 2,101 2,155 485 2,639 15,836
11 Đỗ Minh Ánh P hành chính V02.01.02 3.66 25% 8,235 6,588 1,647 1,482 10,706 8,564 2,141 1,927 2,471 445 2,915 17,491
12 Đỗ Thị Thuỳ Dung 14/09/1988 P hành chính 2011 01.003 3.66 6,588 6,588 1,482 8,564 8,564 1,927 1,976 445 2,421 14,527
13 Nguyễn Thị Nhung P hành chính 01.003 3.00 5,400 5,400 1,215 7,020 7,020 1,580 1,620 365 1,985 11,907
14 Nguyễn Thị Hằng P nghiệp vụ 01.003 3.00 5,400 5,400 1,215 7,020 7,020 1,580 1,620 365 1,985 11,907
15 Ng. T.Huyền Trang P nghiệp vụ 01.003 3.00 5,400 5,400 1,215 7,020 7,020 1,580 1,620 365 1,985 11,907
16 Vũ Thị Mùi P nghiệp vụ 01.003 3.00 5,400 5,400 1,215 7,020 7,020 1,580 1,620 365 1,985 11,907
17 Nguyễn T Hương Giang P nghiệp vụ 2023 01.003 2.34 4,212 4,212 948 5,476 5,476 1,232 1,264 284 1,548 9,287
18 Bùi Anh Tú P hành chính 2024 01.003 2.34 4,212 4,212 948 5,476 5,476 1,232 1,264 284 1,548 9,287
2.2 Hợp đồng theo khoản 7 mục I Công văn này 2.94 5,292 5,292 0 0 0 0 0 0 0 1,191 6,880 6,880 0 0 0 0 0 0 0 1,548 1,588 357 1,945 11,669
1 Hoàng Anh Dũng P hành chính HĐ 111 2.94 5,292 5,292 1,191 6,880 6,880 1,548 1,588 357 1,945 11,669

Hưng Yên, ngày .......... tháng 8 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG

Nhữ Văn Thản
0913008931 Nguyễn Đình Chung
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CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỞ TƯ PHÁP Mẫu số 1B

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số           /STP-VP  ngày        /8/2024 của Sở Tư pháp)

Đơn vị: nghìn Đồng
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QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 7/2024 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2023/NĐ-CP QUỸ TIỀN LƯƠNG PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THÁNG 7/2024 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP
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NIÊN
NGHỀ

PHỤ CẤP
CÔNG

VỤ

PHỤ CẤP
ƯU ĐÃI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
I Các sở, ban, ngành tỉnh
1 Khối hành chính nhà nước

Cơ  quan Sở Tư pháp 33 25 328,897 192,708 89,824 12,240 1,118 - 51,516 21,350 3,240 360 46,365 427,566 250,520 116,772 15,912 1,453 - 66,972 27,755 4,212 468 60,274 98,669 592,015

Cán bộ, công chức 27 23 309,537 180,090 86,035 12,240 610 48,235 21,350 3,240 360 43,412 402,398 234,117 111,846 15,912 793 - 62,706 27,755 4,212 468 56,435 92,861 557,166

Hợp đồng theo khoản 7 mục I Công văn
này

6 2 19,360 12,618 3,789 508 3,281 2,953 25,168 16,403 4,926 660 - 4,266 3,839 5,808 34,849

2 Khối sự nghiệp
Trung tâm TGPL nhà nước 22 21 165,964 120,636 17,820 1,620 - - - 16,200 - - 27,508 215,753 156,827 23,166 2,106 - - - 21,060 - - 35,760 49,789 298,734

Viên chức 21 20 159,481 115,344 17,820 1,620 16,200 26,317 207,325 149,947 23,166 2,106 - 21,060 34,212 47,844 287,065

Hợp đồng theo khoản 7 mục I Công văn
này

1 1 6,483 5,292 - 1,191 8,428 6,880 - - 1,548 1,945 11,669

Hưng Yên, ngày .......... tháng 8 năm 2024
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG

Nhữ Văn Thản
0913008931 Nguyễn Đình Chung
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